
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN                             

_______ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________ 

   
 

DANH SÁCH 
Nhân sự rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Trưởng, Phó các khoa, 

phòng thuộc Bệnh viện Tâm thần nhiệm kỳ 2021 – 2026 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BVTT ngày      /5/2024 của  

Giám đốc Bệnh viện Tâm thần) 
___________________________ 

 

STT Họ và tên Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay 

I 
Bổ sung quy hoạch Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế hoạch – Tài 

chính 

1 Trần Văn Đại 1976 Nam Kinh 
Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành 

chính – Kế hoạch – Tài chính 

2 Hoàng Quốc Việt 1993 Nam Kinh 
Nhân viên phòng Tổ chức – Hành 

chính – Kế hoạch – Tài chính 

II 
Bổ sung quy hoạch Phó trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế hoạch – Tài 

chính 

1 Hoàng Quốc Việt 1993 Nam Kinh 
Nhân viên phòng Tổ chức – Hành 

chính – Kế hoạch – Tài chính 

2 Lê Thị Thu Tâm 1981 Nữ Kinh 
Phụ trách khoa Tâm lý trị liệu – 

PHCN – Chăm sóc – Dinh dưỡng 

III Bổ sung quy hoạch Phó trưởng khoa Khám bệnh-Cấp cứu-Điều trị 

1 Y Ly Sa 1988 Nữ 
Xơ 

đăng 

Nhân viên Khoa Khám bệnh – Cấp 

cứu – Điều trị 

2 Lê Thị Thu Tâm 1981 Nữ Kinh 
Phụ trách khoa Tâm lý trị liệu – 

PHCN – Chăm sóc – Dinh dưỡng 

IV 
Bổ sung quy hoạch Phó trưởng khoa Tâm lý trị liệu – Phục hồi chức năng – 

Chăm sóc – Dinh dưỡng 

1 Lê Thị Thu Tâm  Nữ Kinh 
Phụ trách khoa Tâm lý trị liệu – 

PHCN – Chăm sóc – Dinh dưỡng 

2 Y Ly Sa  Nữ 
Xơ 

đăng 

Nhân viên Khoa Khám bệnh – Cấp 

cứu – Điều trị 

V Bổ sung quy hoạch Phó trưởng khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh 

1 Phạm Bình An 1982 Nam Kinh 
Kỹ thuật y trưởng, nhân viên khoa 

Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh 

2 
Phan Thị Khánh 

Dung 
1990 Nữ 

Xơ 

đăng 

Nhân viên Khoa Xét nghiệm và 

Chẩn đoán hình ảnh 

VI Bổ sung quy hoạch Phó trưởng Khoa Dược – Vật tư thiết bị y tế 

1 Lê Quang Dũng 1985 Nam Kinh 
Phụ trách khoa Dược – Vật tư thiết 

bị y tế 
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